
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

 
Ngày thi: 20/10/2024 Phòng thi số: 01 Ca thi: 15h00-17h00 

STT SBD SỐ CMND HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
GT 

MÃ

ĐỀ 
KÝ NỘP 

1.  01 031204017277 Đỗ Văn An 31/05/2004 Nam   

2.  02 030205004875 Bùi Hoàng Anh 03/04/2005 Nam   

3.  03 031204003481 Đào Văn Đức Anh 29/12/2004 Nam   

4.  04 031197014584 Đặng Thị Vân Anh 26/10/1997 Nữ   

5.  05 031303011514 Đỗ Thị Mai Anh 19/07/2003 Nữ   

6.   06 030204005353 Khúc Hoàng Thế Anh 30/08/2004 Nam   

7.   07 
031199000575 Nguyễn Ngọc 

Quỳnh 

Anh 11/06/1999 Nữ 
  

8.     08 031193006195 Nguyễn Thị Lan Anh 13/10/1993 Nữ   

9.   09 034204004951 Phan Thanh Bình 10/08/2004 Nam   

10.  10  031204001995 Đinh Văn Chiến 25/12/2004 Nam   

11.  11  031204003045 Bùi Quang Duy 14/04/2004 Nam   

12.  12  038204023981 Hoàng Đức Duy 15/04/2004 Nam   

13.  13  001302005333 Đào Thị Giang 17/10/2024 Nữ   

14.  14  034175020351 Nguyễn Thị Minh Hà 07/05/1975 Nữ   

15.  15  031193019607 Ngô Thị Hảo 13/03/1993 Nam   

16.  16  031204007103 Trần Minh Hiếu 23/02/2004 Nam   

17.  17  031200009908 Vũ Trung Hoan 14/10/2000 Nam   

18.  18  020240922 Vi Quang Hoàn 04/12/1981 Nam   

19.  19  031202004612 Ngô Việt Hoàng 13/08/2002 Nam   

20.  20  031204015568 Đặng Quốc Huy 07/01/2004 Nam   

21.  21  031188005279 Bùi Thị Huyền 05/10/1988 Nữ   

22.  22  031301004652 Nguyễn Khánh Huyền 14/08/2001 Nữ   

23.  23  031204008713 Vũ Trung Kiên 06/10/2004 Nam   

24.  24  030200013275 Nguyễn Văn Khải 16/06/2000 Nam   

25.  25  031171009035 Trần Thị Bích Liên 07/12/1971 Nữ   

26.  26  030303002419 Nguyễn Thị Thảo Mai 19/08/2003 Nữ   

Danh sách gồm: 26 thí sinh Số dự thi: ………… 

Các số báo danh vắng mặt:  ...............................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất: 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai: 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai: 

 

Hải phòng, ngày 20 tháng 10 năm 2024 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

TS. Nguyễn Hữu Tuân 

  



 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

 
Ngày thi: 20/10/2024 Phòng thi số: 02 Ca thi: 15h00-17h00 

STT SBD SỐ CMND HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
GT 

MÃ

ĐỀ 
KÝ NỘP 

1.  27  031203016152 Đỗ Dũng Mạnh 27/07/2004 Nam   

2.  28  031094016459 Nguyễn Ngọc Minh 15/11/1994 Nam   

3.  29  031201007022 Đặng Hoàng Nam 29/11/2001 Nam   

4.  30  030091019478 Mạc Văn Nam 08/02/1991 Nam   

5.  31  031185004389 Phạm Thị Minh Nghĩa 08/06/1985 Nữ   

6.  32  031080004561 Vũ Quang Ngọc 04/12/1980 Nam   

7.  33  031081006127 Phạm Hồng Quang 10/09/1981 Nam   

8.  34  034204003597 Nguyễn Văn Sơn 06/01/2004 Nam   

9.  35  032103004688 Bùi Văn Tú 20/09/2003 Nam   

10.  36  038098028505 Cao Văn Tùng 19/11/1998 Nam   

11.  37  031203010082 Lê Thanh Tùng 22/02/2003 Nam   

12.  38  031075008893 Nguyễn Hồng Tuyên 20/08/1975 Nam   

13.  39  031080004267 Nguyễn Hoàng Thạch 14/08/1980 Nam   

14.  40  031204009577 Hoàng Văn Thái 30/01/2004 Nam   

15.  41  022204001799 Vũ Đức Thành 02/09/2004 Nam   

16.  42  034204002119 Nguyễn Quang Thiện 18/09/2004 Nam   

17.  43  031199011225 Cao Thị Minh Thu 13/07/1999 Nữ   

18.  44  034079003885 Trương Đức Thuấn 22/10/1979 Nam   

19.  45  022300004442 Dương Thị Thương 30/03/2000 Nữ   

20.  46  040301023276 Nguyễn Thị Thương 17/10/2024 Nữ   

21.  47  031302000733 Cao Quỳnh Trang 05/12/2002 Nữ   

22.  48  031301009305 Nguyễn Thị Huyền Trang 22/10/2001 Nữ   

23.  49  031204007011 Nguyễn Đức Trung 01/02/2004 Nam   

24.  50  036203000544 Trần Văn Trường 03/01/2003 Nam   

25.  51  031200004674 Đặng Xuân Vũ 03/09/2004 Nam   

Danh sách gồm: 25 thí sinh Số dự thi: ………… 

Các số báo danh vắng mặt:  ...............................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất: 

 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai: 

 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai: 

 

Hải phòng, ngày 20 tháng 10 năm 2024 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Hữu Tuân 

 


